
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VẠN PHÚC 

 

Số:      /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vạn Phúc, ngày       tháng      năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách  

Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 của phường Vạn Phúc 

 Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí 

điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 7339/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND quận Hà 

Đông về việc giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 

quận Hà Đông năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND quận Hà Đông 

về việc chuyển nguồn ngân sách quận Hà Đông năm 2023 sang năm 2024; 

Căn cứ các Quyết định bổ sung, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2024; 

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND 

phường Vạn Phúc về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và phân bổ dự toán thu, chi 

ngân sách phường năm 2024; 

UBND phường Vạn Phúc niêm yết công khai tình hình thực hiện thu, chi 

ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2024 (theo biểu kèm theo) 

 Địa chỉ niêm yết: Tại trụ sở UBND phường Vạn Phúc (đóng trên bảng tin), Trang 

thông tin điện tử của UBND phường. 

Thời gian niêm yết: kể từ ngày 07/10/2024 đến ngày 07/11/2024. 

Vậy UBND phường Vạn Phúc thông báo tới toàn thể nhân dân được biết, đến tại 

trụ sở UBND phường xem niêm yết công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 

tháng đầu năm 2024 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và đóng góp ý kiến./. 
    Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy - UBND phường; 

   - Các ban, ngành, đoàn thể phường; 

   - Các tổ dân phố; 

- Đài truyền thanh phường; 

- Lưu : VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dự 

 



Q3/

Dự toán
9T/DT

Q3/

cùng kỳ

9T/

cùng kỳ 

năm 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách 7.983.000.000 6.916.917.778 22.868.492.000 86,65 286,46 243,80 336,0926

1  Số thu phí, lệ phí 70.000.000 23.117.000 66.672.000 33,02 95,25 134,28 105,0813

Phí, lệ phí 70.000.000             23.117.000 66.672.000 33,02 95,25 134,28 105,0813

2

Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp khối hộ 800.000.000           576.897.778 603.279.000 72,11 75,41 97,30 99,42487

3 Thu khác ngân sách 30.000.000 35.000.000 55.000.000 116,67 183,33

4

Các khoản thu phối hợp với 

Chi cục thuế 7.083.000.000 6.281.903.000 22.143.541.000 88,69 312,63 282,08 360,9963

4.1 Lệ phí môn bài 138.000.000           34.000.000 183.000.000 24,64 132,61 108,11 136,1101

4.2 Thuế GTGT 3.900.000.000        3.965.903.000 13.946.903.000 101,69 357,61 358,49 394,6195

4.3 Thuế TTĐB 45.000.000              103.638.000 0,00 230,31

4.4 Thuế TNCN 3.000.000.000        2.282.000.000 7.910.000.000 76,07 263,67 209,49 320,8546

5

Chi từ nguồn thu phí được 

để lại

5.1

Chi sự 

nghiệp………………….

5.2 Chi quản lý hành chính

II

Dự toán chi ngân sách nhà 

nước
       11.253.748.824 2.565.816.235 6.709.534.277

22,80 59,62 140,00 134,94267

- Nguồn thu được để lại đơn 

vị
          283.500.000   

0,00 0,00

- Dự toán chi ngân sách nhà 

nước (1)
       10.970.248.824         2.565.816.235         6.709.534.277 

23,39 61,16 140,00 134,94267

1 Chi quản lý hành chính 8.131.918.052        2.225.824.171       5.161.630.389        27,37 63,47 180,38 151,33038

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 3.563.204.697        754.608.095          2.317.514.835        21,18 65,04 108,28 108,02624

b

Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 4.568.713.355        1.471.216.076       2.844.115.554        32,20 62,25 273,97 224,7407

1.1 UBND phường
4.592.353.624        1.065.227.526 2.865.135.320 23,20 62,39 134,02 131,17359

KP nhiệm vụ thường xuyên 

giao tự chủ 2.678.148.858        592.874.392 1.788.223.729 22,14 66,77 110,40 108,36481

KP nhiệm vụ không thường 

xuyên 1.914.204.766        472.353.134 1.076.911.591 24,68 56,26 183,22 201,65253

1.2 Đảng ủy phường
1.375.124.247        370.871.370 902.993.270 26,97 65,67 179,44 169,71362

KP nhiệm vụ thường xuyên 

giao tự chủ 328.846.009           71.641.431 235.552.050 21,79 71,63 120,21 125,88249

KP nhiệm vụ không thường 

xuyên 1.046.278.238        299.229.939 667.441.220 28,60 63,79 203,44 193,49024

(Theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày 11/10/2024 của UBND phường Vạn Phúc)

ĐV tính: Đồng

Số 

TT 

Nội dung
Dự toán năm 

2024

Ước thực

hiện quý III

năm 2024

So sánh (%)
Luỹ kế 9 tháng 

đầu năm

 Biểu số 3

 Chương: 799

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

  Đơn vị: UBND PHƯỜNG VẠN PHÚC
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Dự toán
9T/DT

Q3/

cùng kỳ

9T/

cùng kỳ 
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1.3 Khối đoàn thể
1.966.770.773        449.678.275 1.284.774.799 22,86 65,32 207,55 197,98312

KP nhiệm vụ thường xuyên 

giao tự chủ 556.209.822           90.092.272 293.739.056 16,20 52,81 99,13 105,01128

KP nhiệm vụ không thường 

xuyên 1.410.560.951        359.586.003 991.035.743 25,49 70,26 285,89 268,42058

1.4

Hỗ trợ các hội khác nếu có 

(Hội chữ thập đỏ, Hội người 

cao tuổi, Trung tâm học tập 

cộng đồng...) 197.669.408           340.047.000 108.727.000 172,03 55,00 2.156,29 238,41863

KP nhiệm vụ thường xuyên 

giao tự chủ 8                             0,00 0,00 0

KP nhiệm vụ không thường 

xuyên 197.669.400           340.047.000 108.727.000 172,03 55,00 5.364,96 628,17839

2
Chi quốc phòng 693.467.972           164.654.443 586.378.743 23,74 84,56 51,57 86,620143

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 693.467.972           164.654.443 586.378.743 23,74 84,56 51,57 86,620143

3
Chi an ninh 884.260.800           37.120.800 440.194.800 4,20 49,78 18,51 77,523406

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 884.260.800           37.120.800 440.194.800 4,20 49,78 18,51 77,523406

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình 241.437.000           0 57.476.000 0,00 23,81 211,30882

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí phòng chống dịch 

SXH 172.137.000           0,00

c Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 69.300.000             57.476.000 0,00 82,94 211,30882

5
Chi bảo đảm xã hội  531.227.500           68.799.239 377.906.763 12,95 71,14 149,27 154,69723

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 531.227.500           68.799.239 377.906.763 12,95 71,14 149,27 154,69723

6
Chi hoạt động kinh tế 49.333.500             0 0,00 0,00 0,00 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 49.333.500             0 0,00 0,00 0,00 0

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường 240.328.500           37.978.200 48.508.200 15,80 20,18 455,47606
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cùng kỳ
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a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 240.328.500           37.978.200 48.508.200 15,80 20,18 455,47606

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông 

tin  116.024.500           31.439.382 31.439.382 27,10 27,10 100,09 100,09227

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 116.024.500           31.439.382 31.439.382 27,10 27,10 100,09 100,09227

9 Chi sự nghiệp phát thanh, 

truyền hình, thông tấn 32.917.500             0 0 0,00 0,00

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 32.917.500             0,00 0,00

10 Chi sự nghiệp thể dục thể 

thao 49.333.500             0 6.000.000 0,00 12,16

a  Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 49.333.500             6.000.000 0,00 12,16

11

Chi Chương trình mục tiêu

1

Chi Chương trình mục tiêu 

quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương 

trình mục tiêu quốc gia)

2

Chi Chương trình mục tiêu
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